
Canh Vinh
Canh 

Hiển

Canh 

Hiệp

Canh 

Thuận

Canh 

Hòa

Canh 

Liên

Thị trấn 

Vân Canh

A B 1 2 3=1-4 4=5+6+7+8+9+10+11 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG THU 184.700 24.620 21.123 3.497 1.650 380 68 36 36 27 1.300

1 Thuế CTN-NQD 163.370 9.670 7.438 2.232 830 260 48 15 15 14 1.050

- Thuế GTGT 150.430 7.430 5.628 1.802 800 160 48 15 15 14 750

- Thuế Tài nguyên 2.140 840 840 0

- Thuế TNDN 10.800 1.400 970 430 30 100 300

2 Lệ phí trước bạ 5.400 4.500 3.598 902 700 90 10 10 10 2 80

3 Thu phí, lệ phí 1.530 850 587 263 80 24 9 10 10 10 120

-

Phí bảo vệ môi trường đối với 

khai thác khoáng sản 930 250 250

- Phí môn bài 200 200 65 135 40 12 1 3 4 5 70

- Phí, lệ phí còn lại 400 400 272 128 40 12 8 7 6 5 50

4

Thu tiền cho thuê mặt đất, 

mặt nước 1.500 1.500 1.500

5 Thu khác ngân sách huyện 500 500 500

6 Thu khác xã, thị trấn 100 100 100 40 6 1 1 1 1 50

7 Thu tiền sử dụng đất 10.000 6.000 6.000 0

8 Thuế thu nhập cá nhân 1.750 1.500 1.500 0

9 Thu đóng góp XDCSHT 550 0 0

30

Chi cục thuế KV Vân 

Canh quản lý thu
Huyện Xã

Điều tiết cho các xã, thị trấn
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Đơn vị tính:  triệu đồng

STT Chỉ tiêu

Tổng thu nội 

địa HĐND 

huyện giao giao 

phấn đấu


